
1 Lê Minh Châu HS1012918571 10/11/2009 Nữ Kinh NV1

2 Phạm Đỗ Thảo My HS1012660840 14/03/2009 Nữ Kinh NV1

3 Trần Phạm Gia Như HS1012918710 23/12/2009 Nữ Kinh NV1

4 Võ Thị Thanh Thi HS1012918720 22/12/2009 Nữ Kinh NV1

5 Nguyễn Hoàng Gia Bảo HS1012582277 11/03/2009 Nam Kinh NV1

6 Nguyễn Chí Hùng HS1012658415 14/09/2009 Nam Kinh NV1

7 Trần Phương Phương HS1012956868 27/01/2009 Nữ Kinh NV1

8 Nguyễn Hữu Thịnh HS1013018597 29/06/2009 Nam Kinh NV1

9 Đinh Thị Thu Ngọc HS1012660934 19/06/2009 Nữ Tày NV1

10 Đinh Bá Trình HS1013022290 27/03/2009 Nam Kinh NV1

11 Đào Thanh Bình HS1018212373 22/07/2009 Nam Kinh NV1

12 Nguyễn Như Khoa HS1018212482 18/01/2009 Nam Kinh NV1

13 Trần Thị Thúy Hằng HSO669073947 27/10/2009 Nữ Kinh NV1

14 Trần Ngọc Đan Ly HSO669076832 01/01/2009 Nữ Kinh NV1

15 Trần Thị Thảo Nhi HSO669069301 10/05/2009 Nữ Kinh NV1

16 Tô Thị Tú Quyên HSO669072370 03/01/2009 Nữ Kinh NV1

17 Nguyễn Trọng Tiềm HSO669076023 06/12/2009 Nam Kinh NV1

18 Phan Hải Đăng HSO669076444 14/02/2009 Nam Kinh NV1

19 Hoàng Thị Thanh Ngân HSO669078777 07/12/2009 Nữ Kinh NV1

20 Phan Hữu Khang HSO669076647 17/03/2009 Nam Kinh NV1

21 Nguyễn Minh Quân HSO669086667 06/09/2009 Nam Kinh NV1

22 Nguyễn Thị Thùy Trang HSO669077834 21/10/2009 Nữ Kinh NV1

23 Nguyễn Thị Bảo Khanh HSO669078141 16/10/2009 Nữ Kinh NV1

24 Đồng Đỗ Đạt HSO669082920 05/09/2009 Nam Kinh NV1

25 Lê Khánh Ngọc HSO669080841 02/09/2009 Nữ Kinh NV1

26 Nguyễn Minh Dũng HSO669081525 15/10/2009 Nam Kinh NV1

27 Phạm Tuấn Minh Quân HSO669073431 13/01/2009 Nam Kinh NV1

28 Phan Thị Như Quỳnh HSO669076636 12/12/2009 Nữ Kinh NV1

29 Cao Lê Gia Ly HSO669082877 27/01/2009 Nữ Kinh NV1

30 Huỳnh Nguyễn Xuân Mai HSO669067702 28/02/2009 Nữ Kinh NV1

31 Đặng Huỳnh Gia Bảo HSO669076289 27/12/2009 Nam Kinh NV1

32 Phan Bá Diện HSO669077354 25/08/2009 Nam Kinh NV1

33 Lâm Thảo Nguyên HSO669073860 16/02/2009 Nữ Kinh NV1

34 Phạm Trần Quốc Hiếu HSO669066036 14/08/2009 Nam Kinh NV1

35 Nguyễn Gia Bảo HSO669083569 07/10/2009 Nam Kinh NV1

36 Nguyễn Ngọc Minh Châu HSO669071345 11/03/2009 Nữ Kinh NV1

37 Huỳnh Nhã Lan HSO669073482 02/11/2009 Nữ Kinh NV1

38 Đoàn Thanh Ngọc HSO669068125 14/08/2009 Nữ Kinh NV1

39 Nguyễn Minh Triết HSO669075790 09/06/2009 Nam Kinh NV1

40 Phạm Gia Đạt HSO669084305 23/01/2009 Nam Kinh NV1

41 Phan Xuân Hiếu HSO669071465 28/10/2009 Nam Kinh NV1

42 Lê Thanh Gia Bảo HSO669072279 28/09/2009 Nam Kinh NV1

43 Nguyễn Trung Dũng HSO669077985 14/08/2009 Nam Kinh NV1

44 Đinh Chí Hoàng HSO669076545 08/11/2009 Nam Kinh NV1

45 Hoàng Mạnh Tài HSO669080037 23/02/2009 Nam Kinh NV1

46 Nguyễn Lê Gia Bảo HSO669073963 18/10/2009 Nam Kinh NV1

47 Đỗ Châu Minh Tâm HSO669066180 16/05/2009 Nữ Kinh NV1

48 Đinh Minh Đức HSO669076524 24/11/2009 Nam Kinh NV1

LỚP 10A4

SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025

(Theo Quyết định 572, ngày 23/06/2024 và Cv 1161 ngày 26/07/2024 của Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lưu ý: Danh sách này dùng để kiểm dò các thông tin: HVT, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc

đặc biệt là kiểm dò nguyện vọng đã đăng ký!

Tổ hợp 2: Lý-Tin-GDKT&PL-CNCN; Chuyên đề: Toán-Lý-Tin

STT Họ và tên Mã hs
Ngày 
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Dân tộc NV GHI CHÚ




